
KẾ HOẠCH TUẦN  
Chủ Đề: Thú cưng

( Từ Ngày 16/03/2026 đến 20/03/2026)

Giáo Viên : Lâm Thị Tuyết Ngân - Lê Hồng Tú  
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6:45 - 7:15 Đón trẻ/ Trực nhật
7:15 - 7:30 Thể dục sáng
7:30 - 8:00 Ăn sáng - Vệ sinh
8:00 - 8:15 Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày/ Điểm Danh

Checkboard thói quen tốt / Trao yêu thương đầu ngày / Chủ đề của hôm nay / Điều con muốn nói
8:15 - 8:45 Hoạt động ngoài trời

Bài tập với thang dây
Hoạt động ngoài trời

Đôi chân thần tốc
Hoạt động ngoài trời

Thổi bóng vào rổ
Hoạt động Vui chơi

Sasuke liên hoàn
Hoạt động ngoài trời 
Vận động phối hợp 5

8:45 - 9:00 Uống sữa hoặc bổ sung trái cây

9:00- 9:30 Khám phá khoa học
Thí nghiệm nước giữ thăng bằng

Hình học
Phân tách và ghép hình tam giác

Dinh dưỡng
Làm bánh đậu xanh

Logic
Kết hợp logic giữa số học và hình dạng

Làm quen chữ viết Tiếng việt
Ôn tập chữ cái b,d,đ

9:30 - 10:00

Hoạt động học tiếng Anh 
Language & Expression

My pets
 New words: dog, cat, bird, goldfish, 

hamster, rabbit 

Hoạt động học tiếng Anh 
Song

I have a pet 
 New words: dog, cat, bird, goldfish, 

hamster, rabbit

Hoạt động học tiếng Anh 
Phonics

Review letter PQR
 New words:Pp: peach, pen, panda, 

pineapple
Qq: queen, quiz, quilt, question

Rr: rabbit, rose, rice, robot 

Hoạt động học tiếng Anh 
Logical Thinking

Safety tips for kids and pets (Reasoning & 
Decision Making)

 New words: safe, stop, walk, say no 

Hoạt động học tiếng Anh 
 Review

  Show and tell

10:00 -10:30
 Hoạt động cá nhân

VĐT : Thắc nơ
Rèn luyện thể chất

Vượt qua nỗi sợ

Hoạt động với nước
Làm quen kỹ thuật lướt nước 

đạp chân trườn sấp

Hoạt động ngoài trời
Chơi tự do

Hoạt động với nước
Làm quen kỹ thuật lướt nước 

đạp chân trườn sấp

10:45 - 11:45 Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ
11:45 - 13:45 Ngủ trưa
13:45 - 14:30 Ăn Xế - Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo
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14:30 - 15:00
Số học

Tạo chuỗi màu và số
 Lịch thiệp nhã nhặn

Giữ trật tự trong giờ học

Kỹ năng sống
Tập kỹ năng báo

động khi có cháy hoặc sự cố

Thuyết trình
Thú cưng dễ thương

Môi trường xã hội
Bảo vệ thú cưng và

môi trường sống

15:00 - 15:30 Giáo dục cảm xúc
Giao tiếp bằng mắt

Hoạt động cá nhân 
Làm bài tập

Cảm thụ âm nhạc
Bà Còng

- Ôn bài hát + tiết tấu 
(nhịp, phách,  nhanh chậm, phối hợp)

Mỹ Thuật - Hội họa 
Vẽ chú cún con

Sinh hoạt cuối tuần 
Thiền yêu thương                                          

15:30- 16:00

Hoạt động học tiếng Anh  
Playtime Activity 1

My pets
 New words: dog, cat, bird, goldfish, 

hamster, rabbit

Hoạt động học tiếng Anh 
Playtime Activity 1

Sunflowers 
 New words:dog, cat, bird, goldfish, 

hamster, rabbit

Hoạt động học tiếng Anh 
Playtime Activity

Review letter PQR
 New words:Pp: peach, pen, panda, 

pineapple
Qq: queen, quiz, quilt, question

Rr: rabbit, rose, rice, robot 

Hoạt động học tiếng Anh 
Playtime Activity 4

Safety tips for kids and pets (Reasoning & 
Decision Making)

 New words: safe, stop, walk, say no 

Hoạt động học tiếng Anh 
Playtime Activity 5

  Review all the learned content

16:00- 16:30 Trực nhật/ sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn
16:30 - 17:00 Thủ tục chia tay cuối ngày / Trả trẻ / Học ngoài giờ


